Ngày soạn :
Ngày dạy : 
Bài 23- Tiết 25:
VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, GIỚI HẠN VÀ HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
(TÍCH HỢP NỘI DUNG GIỚI THIỆU SÁCH THƯ VIỆN)

I, MỤC TIÊU:	
1, Kiến thức
Sau bài học, học sinh:
- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Nêu được sơ lược quá trình hình thành lãnh thổ nước ta.
- Tích hợp nội dung thư viện,giới thiệu học sinh tài liệu : “ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM”.
 2, Năng lực
- Đọc bản đồ Khu vực Đông Nam Á, bản đồ Tự nhiên Việt Nam để xác định vị trí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ, nhận xét hình dạng lãnh thổ nước ta.
-Hình thành kĩ năng đọc sách cho học sinh.
3,Phẩm chất
Có ý thức trách nhiệm công dân đối với quê hương đất nước..
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Giao viên
 -Kế hoạch dạy học, phiếu học tập.
-GV chuẩn bị : Atlat địa lí Việt Nam
2.Học sinh : Đọc, sưu tầm tranh ảnh về thành tựu kinh tế và tự nhiên VN.
3. Địa điểm dạy học:
 - Tổ chức trên thư viện của nhà trường
II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A, Hoạt động khởi động ( 5 phút)
1. Mục tiêu:
- HS xác định được vị trí địa lí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
2. Phương thức hoạt động:
- Hoạt động CĐ
- Thời gian 5'
3. Sản phẩm hoạt động: 
HS trả lời được câu hỏi ra giấy nháp.
4. Phương án kiểm tra đánh giá:
- Gọi 1 CĐ trình bày – các CĐ khác nhận xét và bổ sung
- GV đánh giá
5. Tiến trình hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV yêu cầu: Dựa vào H23.2 xác định vị trí Việt Nam trong khu vực Đông Nam A.
- HS đọc, quan sát hình và trả lời câu hỏi
-Thảo luận, thống nhất nội dung câu trả lời.
-Trả lời trước lớp
HS tiếp nhận nhiệm vụ:
* Thực hiện nhiệm vụ:
a. HS:
 -Quan sát hình 23.2 làm việc cá nhân tìm vị trí VN sau đó thảo luận bạn bên cạnh xem Việt Nam nằm ở phía nào của Đông Nam á, trên bán đảo nào?
-Xác định vị trí trên bản đồ treo tường
b. Giáo viên: Quan sát học sinh làm việc, nếu có tín hiệu yêu cầu cặp đôi khá giỏi trợ giúp bạn
c. Dự kiến sản phẩm:
Việt Nam nằm rìa phía đông của khu vực Đông Nam Á; có chung đường biên giới trên đất liền với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia; có chung đường biên giới trên biển với Trung Quốc, Cam-pu-chia, Thái Lan
* Báo cáo kết quả:Đại diện 2-3 CD trình bày kết quả trước lớp
* Đánh giá kết quả:
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.
- GV nhận xét ý thức hoạt động của HS, đánh giá kết quả hoạt động và cách trình bày, chỉ bản đồ của HS.
- GV bổ sung câu hỏi:
? Vị trí đó tạo thuận lợi gì cho nước ta trong quá trình giao lưu và hội nhập phát triển KT-XH? 
GV: Để hiểu rõ hơn điều này. Cô trò chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung  bài học hôm nay.

B, Hoạt động hình thành kiến thức

[bookmark: _GoBack]*Hoạt động 1: Tích hợp nội dung thư viện ( HS học trên phòng thư viện)
Giới thiệu tài liệu : “Atlat Địa lí Việt Nam”
* GV giới thiệu hình ảnh tài liệu
- Giới thiệu trang bìa
- Giới thiệu nội dung của tài liệu
+Atlat ĐLVN là tài liệu bằng kênh hình gồm các bản đồ, lược đồ và các số liệu thống kê về các đặc điểm về tự nhiên, dân cư, xã hội của đất nước VN ta.
+Atlat ĐLVN gồm 4 phần Địa lí tự nhiên , địa lí dân cư, địa lí ngành kinh tế và địa lí các vùng kinh tế.
+Atlat ĐLVN là 1 tài liệu vô cùng hữu ích với việc học tập bộ môn Địa lí tù lớp 8 tới lớp 12.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung ghi bảng.

	
Hoạt động 2: Tìm hiểu về vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.
- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.
2.Phương thức hoạt động: 
- Hoạt động nhóm( 2 nhóm lớn: Chẵn lẻ)
- Thời gian: 25'
3. Sản phẩm học tập: 
Phiếu học tập
HS trả lời đúng câu hỏi vào vở.
4.Phương án kiểm tra đánh giá:
- Gọi 1 CĐ trình bày – các nhóm khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét và chuyển ý
5.Tiến trình hoạt động: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giao nhiệm vụ cho HS:
a. Nhóm chẵn lớn: chia các bàn là nhóm nhỏ trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập:  Dựa vào bảng 23.2+ H23.2 sgk hãy:(làm việc cá nhân sau đó hoạt động nhóm nhỏ- 7')
+ Xác định trên bản đồ vị trí các điểm cực: Bắc, Nam , Đông , Tây và tọa độ địa lí các điểm cực của các phần đất liền của nước ta? 
+ Xác định từ Bắc vào Nam nước ta dài bao nhiêu vĩ độ?nước ta thuộc đới và kiểu khí hậu gì?
+ Từ Tây sang Đông rộng bao nhiêu kinh độ? Thuộc múi giờ thứ mấy? 
+ Diện tích đất liền? so sánh với diện tích các nước trong khu vực?
+ Xác định diện tích vùng biển và vị trí của hai quần đảo lớn.
Nước ta có bao nhiêu tỉnh giáp biển?
+ Vùng trời được xác định như thế nào?
=> Đánh giá gì về vị trí và giới hạn nước ta?
b. Nhóm lẻ lớn mỗi bàn là nhóm nhỏ:Dựa vào H 23.2+ hiểu và thông tin SGK hãy:
+ Nêu đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên?
+ Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí với môi trường tự nhiên cho Ví dụ?

- HS thực hiện nhiệm vụ: nghe, xác định nhiệm vụ làm việc cá nhân ra giấy rồi thảo luận nhóm.
GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
=> Dự kiến sản phẩm:
a, Phần đất liền
- Vị trí tiếp giáp:
+ Phía bắc: giáp Trung Quốc
+ Phía tây: giáp Lào và Cam-pu-chia
+ Phía nam, phía đông: giáp biển Đông
- Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên phần đất liền:
	Điểm cực
	Đ
a danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	23023’B
	105020’Đ

	Nam
	Xã Mũi Đất, huyện Ngọc Hi
n, tỉnh Cà Mau
	8034’

	104040’Đ

	Tây
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	22022’B
	102010’Đ

	Đông
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	12040’B
	109024’Đ


- VN có diện tích là 330972,4 km2 (2013), kéo dài theo chiều bắc – nam tới 1650 km, tương đương 150 vĩ tuyến. Nơi hẹp nhất theo chiều tây – đông, thuộc tỉnh Quảng Bình, chưa đầy 50 km. VN có đường bờ biển uốn cong hình chữ S dài 3260km, hợp với trên 4550km đường biên giới trên đất liền làm thành khung cơ bản của lãnh thổ VN.
b, Phần biển
- Phần biển VN có diện tích khoảng 1 triệu km2, các đảo xa nhất về phía đông của VN thuộc quần đảo Trường Sa ( huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)
- Vùng biển VN giáp với Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia, Sin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a.
c, Vùng trời
Vùng trời là khoảng không gian bao trùm lên phần đất liền, phần lãnh hải và không gian của các đảo và quần đảo ở ngoài khơi.
d, Đặc điểm của vị trí địa lí về mặt tự nhiên
- Nằm trong vùng nội chí tuyến
- Nằm gần trung tâm KV Đông Nam Á
- Là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền và Đông Nam Á hải đảo
- Là nơi tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật di cư
* Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Nước ta nằm trong miền khí hậu nhiệt đới gió mùa; thiên nhiên đa dạng, phong phú, đẹp đẽ nhưng cũng gặp không ít thiên tai, thử thách như bão, lụt, hạn...
- Nước ta nằm gần trung tâm Đông Nam Á nên thuận lợi trong việc giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.
* Báo cáo kết quả: Đại diện hai nhóm chẵn lẻ báo cáo.
* Đánh giá kết quả:
-Các nhóm khác nhận xét,bổ sung, đánh giá:
- GV nhận xét ý thức hoạt động của HS, đánh giá kết quả cho điểm các nhóm
- GV bổ sung câu hỏi: 
? Kể tên một số đảo của nước ta có giá trị về du lịch?
? Nêu ý nghĩa của biển Đông đối với an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế?
- GV chốt kiến thức.

Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm lãnh thổ nước ta.
1.Mục tiêu:
- Nêu được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
2.Phương thức hoạt động: 
- Hoạt động cá nhân
- Thời gian: 7'
3. Sản phẩm học tập: 
HS trả lời đúng câu hỏi vào vở.
4.Phương án kiểm tra đánh giá:
- Gọi 1 nhóm trình bày – các nhóm khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét và chuyển ý
5. Tiến trình: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
GV giao nhiệm vụ cho HS:Dựa vào bản đồ tự nhiên VN,hình 23.2 và thông tin SGK :
- Nêu đặc điểm phần đất liền
+Lãnh thổ phần đất liền nước ta có đặc điểm gì?
2+ Đặc điểm hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các đkTN và hđ GTVT ở nước ta?
- Nêu đặc điểm phần biển
+ Có nhận xét gì về đặc điểm vùng biển của nước ta?
+ Biển có ý nghĩa gì đối với Quốc Phòng, phát triển kinh tế của nước ta?
 HS tiếp nhận nhiệm vụ:
*Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc kênh thông tin và trả lời câu hỏi ra giấy 
+Thảo luận, trao đổi nội dung câu trả lời.
+Trả lời trước lớp
-GV quan sát học sinh làm việc giúp đỡ HS khi có tín hiệu
-Dự kiến sản phẩm:
a. Phần đất liền:
- Hình dạng lãnh thổ cong hình chữ S
+ Kéo dài từ Bắc -> Nam > 1650km (15 vĩ độ)
+ Đường bờ biển : dài > 3260km
+ Đường biên giới dài > 4550km
b. Phần biển:
- Mở rộng về phía đông, đông nam.
- Có nhiều đảo và quần đảo.
Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta: Có ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng.
* Báo cáo kết quả:
GV gọi  đd  báo cáo kết quả- hs  khác nhận xét- bổ sung( nếu có)
Đánh giá kết quả: HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.
GV nhận xét, đánh giá. GV chốt kiến thức và ghi bảng: 
 GV  bổ sung:
+ Làm TN nước ta đa dạng có sự khác biệt giữa các vùng miền, ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa làm tăng t/c nóng ẩm của thiên nhiên VN.
+ Đối GTVT cho phép phát triển nhiều loại hình vận tải: đường bộ , đường biển, đường hàng không…
+ Mặt khác cũng gặp không ít khó khăn do địa hình hẹp ngang, nằm ngay sát biển => dễ bị chia cắt do thiên tai phá hỏng, ách tắc GT.
+ Thực tế ranh giới vùng biển và chủ quyền vùng biển giữa nước ta với các nước khác bao quanh biển đông không rõ ràng, còn nhiều tranh chấp chưa được xác định cụ thể và chưa có sự thống nhất.
+ Các đảo xa nhất của VN nằm trong quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) ra tới KT 117020/Đ và xuống tới 6050/B 
+ Nước ta có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò , bảo vệ, quản lí tất cả các TNTN sinh vật và không sinh vật ở đáy biển của vùng đặc quyền kinh tế
	

1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ:














































a. Phần đất liền:
- Các điểm cực: (Bảng 23.2 sgk/84)
- Giới hạn:
+ Từ Bắc -> Nam: Kéo dài > 150 vĩ độ
+ Từ Tây -> Đông: Rộng 5014/ Kđộ
- Diện tích : 329.247km2 (2002)





















b. Phần biển:
- Diện tích > 1 triệu km2 
- Có hàng nghìn đảo lớn nhỏ và 2 quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa.






c. Đặc điểm của vị trí địa lí VN về mặt tự nhiên:
- Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến ở nửa cầu Bắc.
- Nằm gần trung tâm khu vực ĐNA.
- Là cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước ĐNA đất liền và ĐNA hải đảo
- Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.














2. Đặc điểm lãnh thổ:



























a. Phần đất liền:
- Hình dạng lãnh thổ cong hình chữ S
+ Kéo dài từ Bắc -> Nam > 1650km (15 vĩ độ)
+ Đường bờ biển : dài > 3260km
+ Đường biên giới dài > 4550km
b. Phần biển:
- Mở rộng về phía đông, đông nam.
- Có nhiều đảo và quần đảo.
* Ý nghĩa của vị trí địa lí nước ta: Có ý nghĩa chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng.


























C, Hoạt động luyện tập
Hoạt động 1: Bài 1
1. Mục tiêu:
- Thực hành kiến thức đã học ở phần 1 trên bản đồ tự nhiên Việt Nam
2.Phương thức hoạt động: 
- Hoạt động cả lớp
- Thời gian: 3p
3. Sản phẩm học tập: 
HS trả lời đúng câu hỏi vào vở.
4.Phương án kiểm tra đánh giá:
- Gọi 1 CĐ trình bày – các CĐ khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét và chuyển ý
5.Tiến trình: 
* GV giao nhiệm vụ cho HS: 
+GV gọi HS xác định các điểm cực phần đất liền. tên một số đảo và quần đảo. 
-HS tiếp nhận nhiệm vụ:
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
=> Dự kiến sản phẩm:
Xác định được các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây trên bản đồ.
Xác định được tên quần đảo.
*Báo cáo kết quả;
*Đánh giá kết quả:
- Các CĐ khác nhận xét và bổ sung. 
- GV nhận xét ý thức hoạt động của HS
- GV chốt kiến thức.
Hoạt động 2. Bài tập 3 SKG:

1, Mục tiêu:
- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ trong công cuộc phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
2, Phương thức hoạt động: 
- Hoạt động nhóm
- Thời gian: 10'
3, Sản phẩm học tập: 
HS trả lời đúng câu hỏi vào vở.4
4, Phương án kiểm tra đánh giá:
- Gọi 1 nhóm trình bày – các nhóm khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét và chuyển ý
5, Tiến trình: 
- GV giao nhiệm vụ cho HS: 
+GV gọi HS nêu yêu cầu phần C2 bài tập 3 SGK:
+ Hoạt động nhóm 10'
- GV hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, hỗ trợ nếu cần.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 
=> Dự kiến sản phẩm:
a) Thuận lợi
- Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện.
- Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước Đông Nam Á và TG trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền KTTG.
b) Khó khăn
- Có nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán,...
- VN có diện tích không lớn nhưng đường biên giới trên đất liền và biển kéo dài. Biển Đông chung với nhiều nước nên việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ còn gặp nhiều khó khăn.
- Sự năng động của các nước trong và ngoài khu vực đã đặt nước ta vào tình thế vừa phải hợp tác cùng phát triển, vừa phải cạnh tranh quyết liệt trên thị trường TG.
- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung. 
- GV nhận xét ý thức hoạt động của HS
=> GV chốt kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG,MỞ RỘNG
 - Mục tiêu: giúp hs củng cố kiến thức đã học
 - phương thức hoạt động:  hs làm việc cả lớp
- Sản phẩm hoạt động: Viết vào vở.
- Phương án kiểm tra đánh giá:
+ HS trình bày, nhận xét, đánh giá
+ GV đánh giá.
- Tiến trình hoạt động: 
 + Gv giao nhiệm vụ : 
Xác định các điểm cực của tỉnh Hà Nam, tiếp giáp các tỉnh nào?
+ hs thực hiện nhiệm vụ
+ GV gọi  đd  báo cáo kết quả- 
+ Đánh giá kết quả:hs  khác nhận xét- bổ sung( nếu có)
 GV: đánh giá







